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- Giá bột chưa tẩy (UKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy làm bao bì trung bình 
tháng 4/2023 là 595 USD/tấn, giảm 16,2% so với trung bình tháng 3/2023.

- Giá bột hoá trắng gỗ mềm (BSKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy bao bì, bao gói 
trung bình trong tháng 4/2023 là 858 USD/tấn, giảm 10,4% so với trung bình 3/2023.

- Giá bột bạch đàn (BEK), thuộc bột hóa trắng gỗ cứng, trung bình trong tháng 4/2023 là 
560 USD/tấn, giảm 22,2% so với trung bình tháng 3/2023.

- Giá bột hóa nhiệt cơ tẩy trắng (BCTMP) trung bình trong tháng 4/2023 là 590 USD/tấn, 
giảm 7,8% so với trung bình tháng 3/2023.

Hình 1: Giá bột giấy trung bình nhập khẩu khu vực Châu Á

1. Giá bột giấy trung bình nhập khẩu khu vực Châu Á (USD/tấn, CIF đến 
các cảng chính)

2. Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á (USD/tấn, 
CIF đến các cảng chính) 

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Mỹ (OCC 11) trung bình tháng 4/2023 ở mức 168 USD/
tấn, tăng 1,8% so với trung bình tháng 3/2023. 

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ Châu Âu (OCC 95/5) trung bình tháng 4/2023 ở mức 153 USD/
tấn, tăng 2,0% so với trung bình tháng 3/2023.

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Nhật Bản trung bình tháng 4/2023 ở mức 158 USD/tấn, 
không đổi  so với trung bình tháng 3/2023.

- Giá giấy hỗn hợp Mỹ (Mixed paper) trung bình tháng 4/2023 là 113 USD/tấn, tăng 15,3% 
so với trung bình tháng 3/2023.



Bản tin VPPA tháng 4   3

GIÁ XUẤT -NHẬP KHẨU
BỘT GIẤY VÀ GIẤY

Hình 2: Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á

3. Giá giấy xuất nhập khẩu tại thị trường Việt Nam

Bảng 1: Giá giấy nhập khẩu trung bình tại thị trường Việt Nam tháng 3/2023 
(USD/tấn, chưa bao gồm thuế và chi phí khác)

Bảng 2: Giá giấy xuất khẩu trung bình tại thị trường Việt Nam tháng 3/2023 (USD/tấn, CIF)
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Hình 3: Số liệu thống kê của ngành giấy Việt Nam tháng 3/2023 so với tháng 2/2023

- Tổng tiêu dùng trong tháng 3/2023 đạt 430.605 tấn, tăng 18,9% so với tháng 2/2023.

- Tổng sản lượng trong tháng 3/2023 đạt 482.221 tấn, tăng 7,7% so với tháng 2/2023.

- Tổng nhập khẩu trong tháng 3/2023 đạt 163.228 tấn, tăng 12,3% so với tháng 2/2023.

- Tổng xuất khẩu trong tháng 3/2023 đạt 174.769 tấn, giảm 7,7% so với tháng 2/2023.

Cụ thể:

a. Tiêu dùng
 

Hình 4: Tiêu dùng tháng 3/2023 so với tháng 2/2023

- Giấy làm bao bì, tiêu dùng đạt 311.102 tấn, tăng 9,3% so với tháng 2/2023.

- Giấy in báo, tiêu dùng đạt 1.732 tấn, tăng 62,3% so với tháng 2/2023.
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Hình 5: Sản xuất tháng 3/2023 so với tháng 2/2023

- Giấy làm bao bì, sản xuất đạt 413.851 tấn, tăng 4,3% so với tháng 2/2023.

- Giấy in & viết không tráng, sản xuất đạt 28.259 tấn, tăng 71,7% so với tháng 2/2023.

- Giấy tissue, sản xuất đạt 25.544 tấn, tăng 12,2% so với tháng 2/2023.

- Giấy vàng mã, sản xuất đạt 14.569 tấn, tăng 24,8% so với tháng 2/2023.

c. Nhập khẩu
- Giấy làm bao bì, nhập khẩu đạt 76.304 tấn, giảm 7,3% so với tháng 2/2023.

- Giấy in báo, nhập khẩu 1.889 tấn, tăng 62,3% so với tháng 2/2023.

- Giấy in & viết không tráng nhập khẩu 32.144 tấn, tăng 8,4% so với tháng 2/2023.

- Giấy in & viết tráng, nhập khẩu 28.446 tấn, giảm 42,1% so với tháng 2/2023.

- Giấy tissue, nhập khẩu 3.193 tấn, tăng 24,8% so với tháng 2/2023.

- Giấy in, viết không tráng (sản xuất vở, sổ, in sách giáo dục…) tiêu dùng đạt 53.415 tấn, 
tăng 67,4% so với tháng 2/2023.

- Giấy in, viết tráng phủ (in lịch, tạp chí, quảng cáo, catalogue…) tiêu dùng đạt 26.085 tấn, 
tăng 42,1% so với tháng 2/2023.

- Giấy tissue, tiêu dùng đạt 17.759 tấn, tăng 12,4% so với tháng 2/2023.

- Giấy khác (giấy in nhiệt, giấy thực phẩm, giấy dược phẩm, giấy carbonless, ly & cốc giấy, 
giấy lót tráng nhôm, giấy cho đồ nội thất…) tiêu dùng đạt 20.512 tấn, tăng 98,4% so với 
tháng 2/2023.

b. Sản xuất
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Hình 6: Sản lượng nhập khẩu các loại giấy tháng 3/2023 so với tháng 2/2023

- Giấy khác (in nhiệt, carbonless, giấy ngành gỗ, giấy ngành dược, in ảnh, in tiền, ly & cốc 
giấy, giấy lót tráng nhôm, in tem nhãn & mác…), nhập khẩu 21.252 tấn, tăng 120,1% so với 
tháng 2/2023.

d. Xuất khẩu

- Giấy làm bao bì, xuất khẩu đạt 150.894 tấn, giảm 10,6% so với tháng 2/2023.

- Giấy in & viết, xuất khẩu đạt 1.053 tấn, tăng 103,7% so với tháng 2/2023. 

- Giấy tissue, xuất khẩu đạt 9.370 tấn, tăng 1,8% lần so với tháng 2/2023.

- Giấy vàng mã, xuất khẩu đạt 13.452 tấn, tăng 24,8% so với tháng 2/2023.

Hình 7: Sản lượng nhập khẩu các loại giấy tháng 3/2023 so với tháng 2/2023
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Theo hồ sơ gửi lên Sở giao dịch chứng 
khoán Thâm Quyến vào ngày 7 tháng 3, 
Tập đoàn Sun Paper của Trung Quốc sẽ 
thành lập một công ty liên doanh tại Việt 
Nam với một công ty bất động sản Trung 
Quốc, trong đó Sun Paper sở hữu 95% cổ 
phần của công ty mới.

Tổng vốn đầu tư khoảng 15 triệu USD 
để xây dựng nhà máy chế biến gỗ công 

Ngày 2/4, Công ty Cổ Phần Giấy Hkb – Hoa 
Lư đã bắt đầu sản xuất thử nghiệm thành 
công dây chuyền sản xuất bao bì hòm hộp 
tái chế có công suất 170.000 tấn/năm tại 
nhà máy mới ở Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, 
Việt Nam.

BM mới có khổ giấy 5,3 mét, được cung 
cấp bởi công ty Qinyang Ping’an Light In-
dustry Machinery của Trung Quốc. Máy 
sản xuất testliner (giấy lớp mặt) và corru-
gated medium (giấy lớp sóng giữa) làm từ 
100% xơ sợi tái chế với tốc độ tối đa 500 tấn 
mỗi ngày, tương đương khoảng 170.000 
tấn/năm.

Máy được tích hợp với dây chuyền xử 

Sun Paper thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam

suất 200.000 tấn/năm và xây dựng một 
cảng (cầu cảng) với công suất thông quan 
hàng năm là 2 triệu tấn, sẽ được sử dụng 
để nhập khẩu gỗ rời. Công ty liên doanh 
sẽ tập trung chủ yếu vào chế biến và mua 
bán gỗ.

Sun Paper cho biết họ sẽ thành lập các 
cơ sở sản xuất bột giấy tại Lào để đảm bảo 
nhu cầu bột giấy ngày càng tăng của nước 
này và sau đó có kế hoạch vận chuyển dăm 
gỗ từ Việt Nam sang Lào.

Tập đoàn Sun Paper là nhà sản xuất giấy 
và bìa lớn tại Trung Quốc, với tổng công 
suất đạt 1.500.000 tấn mỗi năm. Tập đoàn 
bao gồm ba công ty: Shandong Sun Paper, 
Shandong International Paper & Sun Coat-
ed Paperboard  và International Paper & 
Sun Cartonboard./.

Giấy Hoa Lư - HKB khởi chạy dây chuyền sản xuất bao bì hòm hộp tái chế 
170.000 tấn/năm tại nhà máy mới

lý giấy thùng carton cũ (OCC) do Andritz 
cung cấp, có công suất 500 tấn mỗi ngày.

Được thành lập vào năm 2020, Giấy HKB-
Hoa Lư là công ty con của Công ty Sản xuất 
Giấy Bao bì Phương Đông. 
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với ADDs sắp hết hạn vào cuối tháng trước, 
xem xét liệu thuế quan bổ sung được loại 
bỏ có ảnh hưởng đến việc tái diễn bán phá 
giá và gây thiệt hại trong nước không.

Quá trình xem xét do Ủy ban Thương 
mại Hàn Quốc thực hiện sẽ mất khoảng 6 
tháng nhưng có thể kéo dài thêm 4 tháng 
nếu cần thiết.

ADDs đối với giấy tráng phủ nhập khẩu 
từ ba quốc gia trên sẽ tiếp tục được giữ 
nguyên trong quá trình điều tra./.

Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc đã mở 
cuộc điều tra về việc liệu nước này có nên 
gia hạn thuế chống bán phá giá (ADD) đối 
với một số loại giấy nhập khẩu từ Trung 
Quốc, Phần Lan và Nhật Bản hay không.

Các sản phẩm được đề cập là giấy in 
tráng phủ có định lượng cơ bản từ 55-110 
g/m2 , ở dạng tờ hoặc cuộn và thường được 
phân loại theo mã HS số 4810.13.1000, 
4810.14.1000, 4810.19.1000, 4810.19. 9000, 
4810.22.0000 và 4810.29.0000.

Hàn Quốc đã áp đặt thuế trừng phạt đối 
với việc nhập khẩu các sản phẩm nêu 
trên từ ba quốc gia vào tháng 7 năm 2018. 
Giấy in tráng phủ nhập khẩu từ Nhật Bản 
và Phần Lan bị áp thuế ADDs lần lượt là 
16,23% và 12,94%, trong khi các nhà xuất 
khẩu Trung Quốc bị áp thuế với các mức 
thuế khác nhau từ 5,9% đến 16,23%. Các 
biện pháp này nếu không được gia hạn thì 
sẽ hết hạn vào ngày 22 tháng 7 năm 2023.

Theo yêu cầu của hai nhà sản xuất giấy 
tráng trong nước là Korea Paper và Hansol 
Paper, Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc 
đã thông báo bắt đầu rà soát cuối kỳ đối 

Hàn Quốc xem xét thuế chống bán phá giá đối với giấy tráng phủ nhập 
khẩu từ Trung Quốc, Phần Lan và Nhật Bản
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